
KẾT QUẢ THI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG 
KHÓA 13 (HỆ THCS)

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - DƯỢC - Y SĨ

STT Cơ sở MSSV Họ và Tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

Môn Thi

Kết quảToán Hóa Sinh

1 1 1203360050 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/09/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 7.3 3.8 8.5 Không Đạt

2 1 1203360139 Võ Nhật Hào 24/04/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 9.8 9.0 9.8 Đạt

3 1 1203360170 Phạm Thị Thúy Hằng 14/10/2002 Dược 01DS13C1 9.5 9.0 9.8 Đạt

4 1 1203360080 Hoàng Thị Hằng 09/12/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 8.3 8.6 7.0 Đạt

5 1 1203360148 Nguyễn Thị Hoa 29/08/2005 Y Sỹ 01YS13C1 9.0 6.4 9.3 Đạt

6 1 1203360106 Nguyễn Quốc Huy 24/09/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 9.5 7.0 9.5 Đạt

7 1 1203360078 Phạm Hoàng Huy 13/02/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 9.8 7.6 9.8 Đạt

8 1 1203360086 Mai Xuân Huy 26/01/2005 Y Sỹ 01YS13C1 8.8 7.8 9.0 Đạt

9 1 1203360104 Đỗ Nguyễn Thu Khanh 08/09/2005 Y Sỹ 01YS13C1 9.5 6.2 10.0 Đạt

10 1 1203360161 Phan Tấn Lộc 10/05/2005 Dược 01DS13C1 9.0 9.2 9.8 Đạt

11 1 1203360100 Nguyễn Quỳnh Như 01/11/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 8.8 7.4 8.8 Đạt

12 1 1203360020 Lê Quỳnh Như 24/12/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 7.0 7.4 7.8 Đạt

13 1 1203360158 Ngô Thị Ca Pháp 11/11/1989 Dược 01DS13D1 9.8 9.4 9.5 Đạt

14 1 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 Y Sỹ 01YS13C1 7.3 8.4 7.5 Đạt

15 1 1203360138 Nguyễn Dương Quốc 03/07/2005 Dược 01DS13C1 9.0 9.8 10.0 Đạt

16 1 1833610271 Lê Thị Thảo Quỳnh 01/03/2002 Dược 01DS11C1 7.8 6.8 9.0 Đạt

17 1 1203360099 Nguyễn Như Quỳnh 01/11/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 9.0 8.0 8.5 Đạt

18 1 1203360120 Phan Cát Tiên 02/10/2004 Dược 01DS13C1 8.0 9.4 8.5 Đạt

19 1 1203360165 Huỳnh Thanh Tú 01/11/2003 Y Sỹ 01YS13C1 8.5 6.6 7.8 Đạt

20 1 1203360178 Lê Thanh Thảo 31/10/2003 Dược 01DS13C1 9.8 9.2 10.0 Đạt

21 1 1203360152 Đặng Thị Hoài Thương 19/10/2005 Dược 01DS13C1 7.0 7.0 8.5 Đạt

22 1 1203360047 Nguyễn Thị Thu Trang 24/10/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 9.3 8.2 9.5 Đạt

23 1 1203360151 Trần Duy Vũ 18/03/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 9.3 8.8 9.3 Đạt

24 1 1203360092 Nguyễn Thị Tường Vy 26/09/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 8.5 5.8 8.8 Đạt

25 1 1203360093 Nguyễn Thị Phương Vy 02/07/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 8.5 7.6 9.5 Đạt

26 1 1203360147 Nguyễn Hoàng Yến 19/01/2004 Điều Dưỡng 01DD13C1 9.0 5.4 9.3 Đạt

27 1 1203360041 Phan Thị Xuân Yến 03/06/2005 Điều Dưỡng 01DD13C1 7.3 8.4 8.3 Đạt

28 1 1203360023 Phan Thanh Thảo 10/10/2005 Y Sỹ 01YS13C1 9.5 6.6 8.5 Đạt

29 1 1203360088 Lê Nguyễn Đức Huy 04/09/2005 Dược 01DS13C1 7.8 8.6 8.5 Đạt
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

STT Cơ sở MSSV Họ và Tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp
Môn Thi

Kết quảToán Hóa Lý

1 1 1203360019 Trần Thị Hải Âu 02/08/1993 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13D1 6 7.8 9.5 Đạt

2 1 1203360048 Trương Duy Bảo 08/12/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 5 7.8 6.5 Đạt

3 1 1203360079 Trần Quốc Bảo 25/03/2005 Quản trị mạng máy tính 01TM13C1 3.25 7.8 8.8 Không Đạt

4 1 1203360102 Lê Thị Mỹ Chi 24/03/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 8.25 8.2 9.3 Đạt

5 1 1203360094 Lê Thành Đạt 01/05/2005 Quản trị mạng máy tính 01TM13C1 2.25 5.2 4.3 Không Đạt

6 1 1203360128 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 22/10/2005 Quản trị mạng máy tính 01TM13C1 3.25 7.2 8.3 Không Đạt

7 1 1203360107 Tô Thành Long 09/09/2005 Quản trị mạng máy tính 01TM13C1 1.5 4.6 4.8 Không Đạt

8 1 1203360160 Lê Thị Cẩm Ly 19/07/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 7 7.6 7 Đạt

9 1 1203360154 Trương Lý Hoài Nam 22/11/2005 Quản trị mạng máy tính 01TM13C1 5 7.8 8 Đạt

10 1 1203360031 Võ Ngọc Ngà 25/12/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 6.25 7.8 9 Đạt

11 1 1203360118 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 6.5 6.8 9 Đạt

12 1 1203360112 Võ Lê Trọng Nghĩa 26/04/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 4.5 7 7.5 Không Đạt

13 1 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 7.25 6.4 8.3 Đạt

14 1 1203360176 Nguyễn Kim Oanh 22/07/2004 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 5.5 7.2 9 Đạt

15 1 1203360018 Mai Văn Phục 1997 Thiết Kế và quản lý website 01TW13C1 9.25 8.6 9.3 Đạt

16 1 1203360185 Nguyễn Ngọc Như Tuyến 09/12/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 9.25 9.2 9.8 Đạt

17 1 1203360003 Nguyễn Chí Thanh 11/08/1987 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13D1 9.25 7.4 9.8 Đạt

18 1 1203360134 Lê Thị Thu Thảo 05/06/2004 Thiết Kế và quản lý website 01TW13C1 8.5 6.8 9.3 Đạt

19 1 1203360124 Hồ Thị Tường Vi 09/09/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 6.5 8.4 9.5 Đạt

20 1 1203360130 Châu Trần Anh Vũ 08/12/2005 Quản trị mạng máy tính 01TM13C1 3 5.4 5.8 Không Đạt

21 1 1203360034 Phạm Lê Xuân 11/01/2000 Thiết Kế và quản lý website 01TW13C1 9.25 8.2 9.5 Đạt

22 1 1203360117 Huỳnh Thị Yến 05/05/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 9 4.8 9.5 Không Đạt

23 1 1203360054 Nguyễn Thị Ngọc Yến 19/08/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 01KT13C1 6 4.6 9.3 Không Đạt
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